
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL Loại HB Số tiền

1 19020919  Nguyễn Trung Hiếu  14/02/2001  18  3.93 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 19020933  Phạm Quốc Huy  01/03/2000  20  3.88 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 19020914  Phạm Hoàng Hà  07/07/2001  18  3.86 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 19020976  Phạm Hoàng Thạch  04/02/2001  18  3.86 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

5 19020997  Chu Nguyên Vũ  24/08/2001  18  3.83 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

6 19020954  Vũ Đình Minh  16/09/2001  18  3.82 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

7 19020990  Bùi Văn Trường  12/06/2001  20  3.82 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

8 19020913  Cù Thanh Hà  06/09/2001  18  3.80 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

9 19020966  Cao Thanh Phương  11/11/2001  18  3.80 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

10 19020978  Đinh Hồng Thái  22/08/2001  18  3.80 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

11 19020981  Nguyễn Thị Thảo  14/10/2001  18  3.79 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

12 19020982  Tạ Huy Thiên  14/01/2001  18  3.77 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

13 19020897  Hoàng Văn Đức  02/12/2001  18  3.74 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

14 19020975  Đỗ Trung Tá  26/04/2001  18  3.74 K64 XD Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

1 20021025  Phạm Hồng Ngọc  19/09/2002  16  3.72 K65 XD2 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 20021029  Trần Anh Phong  13/11/2002  16  3.69 K65 XD2 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 20020968  Lê Công Danh  19/09/2002  16  3.63 K65 XD1 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 20020964  Nguyễn Chí Chiều  01/03/2002  20  3.08 K65 XD1 Xuất sắc Khá 7.250.000

1 21020154  Nguyễn Ngọc Yến Trang  30/12/2003  16  4.00 K66 XD1 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

2 21021200  Nguyễn Thị Hương  13/05/2003  22  3.93 K66 XD1 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

3 21021227  Đỗ Minh Quân  22/02/2003  18  3.69 K66 XD2 Xuất sắc Xuất sắc 7.950.000

4 21021243  Lê Khánh Toàn  18/08/2003  25  3.58 K66 XD2 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

5 21021159  Nguyễn Hữu Cường  16/10/2003  18  3.52 K66 XD2 Xuất sắc Giỏi 7.600.000

6 21021149  Nguyễn Trung Tuấn Anh  06/08/2003  22  3.46 K66 XD2 Xuất sắc Giỏi 7.600.000
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1 22025179  Nguyễn Văn Nguyên  28/09/2004  16  3.58 K67 XD2 Xuất sắc Giỏi 11.225.000

200.275.000


